
1 Nguyễn Văn Hoàn Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Đồng Tiến

2 Huỳnh Tấn May Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT chuyên Quang Trung

3 Nguyễn Xuân Vụ Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT chuyên Quang Trung

4 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lộc Thái

5 Trần Thị Dung Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lộc Thái

6 Nguyễn Thị Liên Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lộc Thái

7 Đinh Thị Mỹ Diệu Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lộc Thái

8 Lê Duy Hòa Giáo viên V.07.05.15 25/12/2016 01/01/2017 5 năm 5 01/01/2022 Lần đầu Trường THPT Đồng Xoài

9 Vũ Thị Hải Yến Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT TX Bình Long

10 Hà Thị Kiều Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Đắk Mai

11 Hoàng Văn Huấn Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Đắk Mai

12 Phan Ngọc Toàn Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường PT DTNT THCS&THPT Điểu Ong

13 Phạm Thị Hòa Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường PT DTNT THCS&THPT Điểu Ong
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14 Lê Thị Phương Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường PT DTNT THCS&THPT Điểu Ong

15 Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường PT DTNT THCS&THPT Điểu Ong

16 Lê Thị Huệ Giáo viên V.07.04.11 01/10/2011 23/12/2015 5 năm 5 23/12/2020 Lần đầu Trường PT DTNT THCS&THPT Điểu Ong

17 Bùi Văn Tình Giáo viên V.07.04.12 01/10/2016 13/10/2014 5 năm 5 13/10/2019 Lần đầu Trường PT DTNT THCS&THPT Điểu Ong

18 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Ngô Quyền

19 Phạm Công Lợi Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Ngô Quyền

20 Trần Thị Thanh Thanh Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Bù Đăng

21 Lê Anh Tuấn Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Bù Đăng

22 Nguyễn Thị Vui Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Bù Đăng

23 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Bù Đăng

24 Vũ Thị Thủy Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Bù Đăng

25 Lương Thị Thanh Thủy Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Bù Đăng

26 Nguyễn Tấn Cơ Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Bù Đăng

27 Lê Thị Thu Hiền Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Bù Đăng

28 Trần Công Tú Giáo viên V.07.05.15 10/9/2015 10/9/2015 5 năm 5 10/9/2020 Lần đầu Trường THPT Bù Đăng

29 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên V.07.05.15 10/9/2015 10/9/2015 5 năm 5 10/9/2020 Lần đầu Trường THPT Bù Đăng

30 Đào Văn Toàn Giáo viên V.07.05.15 01/11/2015 01/11/2015 5 năm 5 01/11/2020 Lần đầu Trường THPT Bù Đăng



31 Huỳnh Thị Kim Ngọc Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Đồng Phú

32 Vi Thị Phương Thảo Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

33 Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Nguyễn Huệ

34 Lê Thị Kim Ngân Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Nguyễn Huệ

35 Nguyễn Thị Lam Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Nguyễn Huệ

36 Trương Tuấn Anh Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Chơn Thành

37 Phạm Xuân Kiểm Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Chơn Thành

38 Vũ Xuân Đại Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Chơn Thành

39 Nguyễn Thị Kim Khuê Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT chuyên Bình Long

40 Đỗ Thị Hà Phương Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT chuyên Bình Long

41 Đỗ Văn Huynh Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT chuyên Bình Long

42 Lê Đình Quốc Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT chuyên Bình Long

43 Dương Thị Phương Thảo Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lê Quý Đôn

44 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lê Quý Đôn

45 Trần Hương Thảo Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lê Quý Đôn

46 Nguyễn Thị Chang Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lê Quý Đôn

47 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Thống Nhất



48 Trương Khắc Nam Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lộc Ninh

49 Lê Sỹ Minh Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lộc Ninh

50 Lê Thị Vi Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lộc Ninh

51 Phạm Thị Thùy Mỹ Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lộc Ninh

52 Lê Hoài Nam Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Tân Tiến

53 Đặng Văn Trạng Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Tân Tiến

54 Võ Thị Bích Hạnh Giáo viên V.07.05.15 05/9/2012 10/11/2017 5 năm 5 10/11/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Tân Tiến

55 Lê Thị Lệ Trang Giáo viên V.07.05.15 01/10/2011 01/01/2017 5 năm 5 01/01/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Tân Tiến

56 Lê Đăng Tuyên Giáo viên V.07.05.15 10/11/2017 10/11/2017 5 năm 5 10/11/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Đăng Hà

57 Ngô Thị Hằng Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 01/5/2017 5 năm 5 01/5/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu

58 Nông Thị Hòa Giáo viên V.07.05.15 13/12/2016 13/12/2016 5 năm 5 13/12/2021 Lần đầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

59 Nguyễn Thị Hà Giáo viên V.07.05.15 23/9/2014 01/10/2017 5 năm 5 01/10/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

60 Phan Thị Thảo Quyên Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Phước Bình

61 Tạ Thị Thu Thúy Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Phước Bình

62 Hoàng Thị Như Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Phước Bình

63 Phạm Thị Thanh Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Phước Bình

64 Lê Thị Hồng Giáo viên V.07.04.12 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu
Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập



65 Phan Thị Thu Thủy Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu
Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập

66 Hoàng Thị Tươi Giáo viên V.07.04.12 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu
Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập

67 Nguyễn Thị Minh Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu
Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập

68 Đỗ Thị Quỳ Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu
Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập

69 Lê Thanh Việt Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu
Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập

70 Hà Văn Hải Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu
Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập

71 Phạm Thị Huyền Giáo viên V.07.04.12 17/10/2013 10/8/2017 5 năm 5 10/8/2022 Lần đầu
Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập

72 Nguyễn Thị Nhi Giáo viên V.07.05.15 01/02/2017 01/02/2017 5 năm 5 01/02/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

73 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên V.07.05.15 01/01/2017 01/01/2017 5 năm 5 01/01/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

74 Ngô Văn Dũng Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

75 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

76 Lê Thị Hồng Thơ Giáo viên V.07.05.15 03/01/2016 03/01/2016 5 năm 5 03/01/2021 Lần đầu Trường THPT Hùng Vương

77 Đinh Thị Kim Huệ Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Nguyễn Du

78 Phan Thị Hoài Thương Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Nguyễn Du

79 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Giáo viên V.07.05.15 20/8/2017 20/8/2017 5 năm 5 20/8/2022 Lần đầu Trường THPT Nguyễn Du

80 Lê Hồng Minh Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Trần Phú

81 Vũ Đình Phan Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Trần Phú

Danh sách này có 81 người./.
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